
	TRƯỜNG THPT KIỆM TÂN

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

Môn: Hóa học khối 12
Thời gian làm bài: 45 phút; 

(30 câu trắc nghiệm)


	
	Mã đề thi 132


Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với

A. dung dich KOH và CuO.
B. dung dich HC1 và dung dich Na2CO3.

C. dung dich KOH và dung dich HC1.
D. dung dich NaOH và dung dich NH3.
Câu 2: Amin nào dưới đây là amin bậc 2

A. CH3 – CH2 – NH2
B. (CH3)3N
C. CH3 – NH – CH3
D. CH3 – CH(NH2) – CH3
Câu 3: X là một α – amino axit chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2. Cho 8,9g X tác dụng với 200ml dung dịch HCl 1M. Thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần dùng 300ml dung dịch NaOH 1M. công thức đúng của X là.
A. CH3CH2CH(NH2)COOH
B. CH2(NH2)CH2COOH

C. CH3(NH2)C(CH3)COOH
D. CH3CH(NH2)COOH

Câu 4: Công thức cấu tạo của alanin là:

A. H2N-CH2-CH2-COOH.
B. H2N-CH2-COOH.
C. C6H5NH2.
D. CH3-CH(NH2)-COOH.
Câu 5: Trong các chất dưới đây chất nào là đipeptit?

A. H2N-CH2-CO-NH-CH2 -CH2-COOH

B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH

C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH

D. H2N-CH(CH3) -CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH

Câu 6: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

A. PVC.
B. Cao su lưu hóa.
C. PE.
D. amilopectin.
Câu 7: cho 9,3g anilin tác dụng vừa hết với dung dịch Brom. Khối lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng là:

A. 36
B. 40
C. 35g
D. 33g

Câu 8: Cho các chất sau: C2H5NH2 (1); H2O (2); HOOC[CH2]CH(NH2)COOH (3) và NH3 (4). Dãy nào sau đây được sắp xếp theo trật tự độ pH tăng dần?

A. (3), (2), (4), (1)
B. (1), (4), (2), (3)
C. (1), (2), (3), (4)
D. (3), (4), (2), (1)
Câu 9: Từ 4 tấn C2H4  có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 80%)

A. 2,55
B. 2,24
C. 2,52
D. 2,8
Câu 10: Cho các chất sau: lòng trắng trứng, etyl amin, alanin, axit glutamic. Thuốc thử có thể phân biệt các chất trên là:

A. HNO3, NaOH
B. Quỳ, NaOH
C. Quỳ, Cu(OH)2/OH-
D. HNO3, Cu(OH)2/OH-
Câu 11: Loại tơ nào dưới đây thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét?

A. Tơ lapsan
B. Tơ nitron
C. Tơ nilon-6,6
D. Tơ capron

Câu 12: Có bao nhiêu đồng phân amin tương ứng với công thức phân tử C3H9N?

A. 1
B. 5
C. 4
D. 3
Câu 13: Công thức chung của dãy amin no, đơn chức, mạch hở là:

A. CnH2n-3N
B. CnH2n+2N
C. CnH2n+3N
D. CnH2n+1N
Câu 14: Cho 7,5g H2NCH2COOH phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 2M. Giá trị của V là

A. 150
B. 200
C. 100
D. 50

Câu 15: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính bazơ tăng dần?

A. C6H5NH2; C2H5NH2; NH3
B. C6H5NH2; NH3; C2H5NH2
C. NH3; C2H5NH2; C6H5NH2
D. C2H5NH2; C6H5NH2; NH3
Câu 16: Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp
A. Tinh bột ; nilon – 6 ; polibutadien ; PVC
B. PE; PVC; xenlulozơ ; nilon – 6,6

C. PE; PVC; nilon – 6 ; polibutadien
D. Tơ visco ; nilon – 6 ; PE ; PVC

Câu 17: Bệnh bướu cổ có liên quan đến một homon tuyến giáp là terioglobulin. Terioglobulin là protein cao phân ử có chứa iot do có thành phần tirozin:
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Thiếu terioglobulin gây ra chứng đần độn ở trẻ em và chứng đần độn, béo phì ăn mất ngon ở ngưới lớn, nặng hơn sẽ dẫn đến lồi mắt, bướu cổ. Bệnh bướu cổ là tình trạng lớn lên bất thường của tuyến giáp khi thiếu iot vì khi đó lớp biểu bì của tuyến giáp dày lên. Để tránh chứng bệnh bướu cổ, chứng bện đần độn ta dùng muối iot vì tuyến giáp sẽ đồng hóa rất nhanh iot tạo thành phần tirozin cần thiết cho cơ thể. Muối iot là muối ăn có trộn thêm muối nào sau đây?

A. CaI2
B. BaI2
C. KI
D. NaI
Câu 18: Phân tử khối trung bình của PE là 476000. Vậy hệ số polime hóa của PE là:

A. 15000
B. 17000
C. 18000
D. 16000

Câu 19: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol penta peptit X thì thu được 3 mol glixin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Khi thuỷ phân không hoàn toàn X thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly, Gly-Ala, và tripeptit Gly-Gly-Val. Trình tự các (-amino axit trong X là:

A. Gly-Ala-Gly-Gly-Val.
B. Ala-Gly-Gly-Gly-Val.

C. Gly-Gly-Val-Ala-Gly.
D. Gly-Gly-Val-Gly-Ala.

Câu 20: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là
A. polietilen.
B. poli(metyl metacrylat).
C. poli(vinyl clorua).
D. polistiren.
Câu 21: Anilin tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa trắng?

A. Br2
B. HNO3
C. HCl
D. H2SO4
Câu 22: Làm thế nào để phân biệt được các dồ dùng làm bằng da thật và bằng da nhân tạo ( P.V.C )?

A. Đốt da thật cho mùi hắc của clo, đốt da nhân tạo cho mùi khét

B. Đốt da thật cho mùi khét và da nhân tạo cho mùi hắc của clo.
C. Đốt da thật không cháy, da nhân tạo cháy

D. Đốt da thật cháy, da nhân tạo không cháy

Câu 23: Tơ có 2 loại là :

A. tơ thiên nhiên và tơ tổng hợp.
B. tơ thiên nhiên và tơ hóa học.
C. tơ hóa học và tơ nhân tạo.
D. tơ bán tổng hợp và tơ tổng hợp.
Câu 24: Cho chuỗi phản ứng sau

Alanin 
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Vậy chất Y là chất nào trong các chất sau:

A. H2NCH(CH3)COONa
B. ClH3NCH(CH3)COONa

C. H2NCH(CH3)COOH
D. ClH3NCH(CH3)COOH

Câu 25: Protein là cơ sở tạo nên sự sống, có protein mới có sự sống. Protein được cấu tạo bởi nhiều gốc (-amino axit khác nhau.Vậy ứng với CTPT C4H9O2N, số đồng phân (-amino axit là
A. 2
B. 3
C. 5
D. 4
Câu 26: Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon-6,6?

A. Axit picric và hexametylenđiamin
B. Axit terephtalic và etylen glicol
C. Axit glutamic và etylen glicol
D. Axit ađipic và hexametylenđiamin
Câu 27: Cho hai peptit sau: Gly – Ala – Gly và Ala – Gly. Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được hai peptit trên?

A. quỳ tim
B. HCl
C. NaOH
D. Cu(OH)2
Câu 28: Cho glixin tác dụng lần lượt với các chất: Na ; HCl; NaOH; C2H5OH; NaCl. Số phản ứng hóa học có thể xảy ra là:

A. 4
B. 2
C. 3
D. 5
Câu 29: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3–CH(CH3)–NH2?

A. Etylmetylamin.
B. Isopropanamin.
C. Metyletylamin.
D. Isopropylamin.
Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 8,76 gam một amin thì thu được 10,752 lít khí cacbonic ở điều kiện tiêu chuẩn. CTPT của amin đó là
A. C4H11N
B. C5H13N
C. C3H9N
D. C2H7N
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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